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ĐIỂM NỔI BẬT

XE CÁ NHÂN ĐẾN 8 CHỖ, PHÍ 1…

130
nghìn đồng
Không kinh doanh vận tải

XE CÁ NHÂN ĐẾN 8 CHỖ, PHÍ 1…

1560
nghìn đồng
Không kinh doanh vận tải

XE ĐẦU KÉO TỪ 40.000 KG, PH…

47530
nghìn đồng
Mức cao nhất trong biểu phí định kỳ

DỮ LIỆU

Xe chở người đến 8 chỗ, không kinh doanh vận tải
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe chở người đến 8 chỗ kinh doanh vận tải; xe tải, xe chuyên dùng dưới 4.000 kg; xe buýt công cộng
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe chở người trên 8 đến dưới 24 chỗ; xe tải, xe chuyên dùng từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe chở người từ 24 đến dưới 39 chỗ; xe tải, xe chuyên dùng từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe chở người từ 39 chỗ; xe tải, xe chuyên dùng từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo dưới 
19.000 kg
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe tải, xe chuyên dùng từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe tải, xe chuyên dùng từ 27.000 kg; xe đầu kéo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe đầu kéo từ 40.000 kg
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe con quân sự
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01
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Xe vận tải quân sự
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe công an dưới 7 chỗ
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Xe công an từ 7 chỗ, xe khách, xe vận tải, xe chuyên dùng
Số hiệu: 364/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-01-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ
Chính phủ Việt Nam & Cục Đăng kiểm Việt Nam — Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, 
quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209277
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 364/2025/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Danh mục văn bản loại Nghị định
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban-dang-cong-bao/nghi-dinh-l1/trang-36.htm
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Công báo số 27/2026: Nghị định 364/2025/NĐ-CP và Phụ lục 
I Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Nghị định 364/2025/NĐ-CP chế độ thu nộp miễn phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện xe ô 
tô
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Decree-364-2025-ND-CP-rates-collection-of-road-use-charges-collected-per-vehicle-for-
automobiles-697929.aspx
Công báo Chính phủ — Nghị định số 364/2025/NĐ-CP, Công báo số 27
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-364-2025-nd-cp-468589.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 364/2025/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216486&orggroupid=2&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Nghị định 364/2025/NĐ-CP về phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện xe ô tô
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-364-2025-ND-CP-che-do-thu-nop-mien-phi-su-dung-duong-bo-thu-qua-dau-
phuong-tien-xe-o-to-672541.aspx
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